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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    
BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 36/2015/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015 

THÔNG TƯ 
Về quản lý chất thải nguy hại 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về quản lý chất 
thải nguy hại. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật Bảo 

vệ môi trường; Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 
Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 
phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân 

trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) 
có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH). 
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Điều 3. Đơn vị tính số lượng CTNH 
Số lượng CTNH trong các hồ sơ, giấy phép, báo cáo, chứng từ và các giấy tờ 

khác quy định tại Thông tư này thống nhất sử dụng đơn vị tính là kilôgam (sau đây 
viết tắt là kg). 

Điều 4. Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền 
1. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo quy định tại Thông tư này 

không phải chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc 
dấu treo vào từng trang bản sao và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao 
trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền. 

2. Các hồ sơ, kế hoạch, chứng từ và báo cáo được tổ chức, cá nhân lập theo 
quy định tại Thông tư này phải được đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào 
từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền. 

3. Việc ủy quyền để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, 
báo cáo lập theo quy định tại Thông tư này được thực hiện như sau: 

a) Chủ nguồn thải CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở phát sinh CTNH 
được ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; 

b) Chủ xử lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý CTNH được ghi 
trong Giấy phép xử lý CTNH được cấp theo quy định tại Thông tư này; 

c) Chủ hành nghề quản lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý và đại 
lý vận chuyển CTNH được ghi trong Giấy phép hành nghề quản lý CTNH được 
cấp theo quy định có trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; 

d) Chủ vận chuyển CTNH hoặc chủ xử lý, tiêu hủy CTNH chỉ được ủy quyền 
cho cơ sở được ghi trong Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH hoặc Giấy phép 
hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành. 

 
Chương II 

DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT,  
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 
Điều 5. Danh mục CTNH, mã CTNH, mã số quản lý CTNH 
1. Danh mục CTNH và mã CTNH (mã của từng CTNH) quy định tại Phụ lục 1 

ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Mã số quản lý CTNH là mã số của Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, Giấy 

phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH (tên gọi chung cho Giấy phép 
hành nghề quản lý CTNH, Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH, Giấy phép 
hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành). 
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Điều 6. Phân định, phân loại CTNH 
1. Việc phân định CTNH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư này và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (sau đây viết tắt là QCKTMT) về 
ngưỡng CTNH. 

2. CTNH phải được chủ nguồn thải phân loại bắt đầu từ các thời điểm: 
a) Khi đưa vào khu vực lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH; 
b) Khi chuyển giao CTNH đi xử lý bên ngoài cơ sở mà không đưa vào khu vực 

lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH. 
3. Trường hợp CTNH được đưa vào tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử 

lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở sau khi phát sinh thì dựa vào công nghệ, kỹ thuật 
hiện có, chủ nguồn thải CTNH được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại. 

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH 
1. Chủ nguồn thải CTNH thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP với các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định 
từ Khoản 2 đến Khoản 9 Điều này. 

2. Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị 
lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Yêu cầu khi chuyển giao CTNH: 
a) Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép 

xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp; 
b) Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải 

CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các 
CTNH và việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel) theo quy định tại 
Điều 22 Thông tư này. 

4. Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các trường hợp sau: 

a) Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH 
trong khuôn viên cơ sở; 

b) Trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 23 Thông tư này. 
5. Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận 

được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn 
bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo Sở 
Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật. 
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6. Lập và nộp các báo cáo: 
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 

đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo 
Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của 
năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, 
chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ 
ngày chấm dứt hoạt động; 

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
7. Lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử 

dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ 
quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

8. Áp dụng đồng thời việc kê khai chứng từ CTNH và báo cáo quản lý CTNH 
trực tuyến trên hệ thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư 
điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

9. Trường hợp tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng 
lượng từ CTNH thì phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định 
tại Phụ lục 2 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và đăng ký trong Sổ đăng ký 
chủ nguồn thải CTNH. 

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện 
cấp phép xử lý CTNH 

1. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH (kể cả sơ chế, 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) 
được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận 
chuyển CTNH. 

3. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một Giấy phép xử lý CTNH, 
trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không. 

4. Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý CTNH và trạm trung chuyển CTNH 
(nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) 
ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải xây dựng đầy đủ các 
nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; các kế 
hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức 
khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, xử lý ô 
nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; chương trình giám sát môi 
trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH theo các nội 
dung tương ứng quy định tại Phụ lục 5 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. 
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6. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải lập các bảng hướng 
dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn quy định tại 
Khoản 5 Điều này với kích thước phù hợp và lắp đặt tại vị trí thuận tiện để quan 
sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý và trạm trung chuyển CTNH 
(nếu có). 

Điều 9. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ xử lý CTNH 
1. Chủ xử lý CTNH thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP với các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định từ 
Khoản 2 đến Khoản 13 Điều này. 

2. Thực hiện biện pháp quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt 
động của phương tiện vận chuyển không chính chủ trong quá trình vận chuyển 
CTNH; báo cáo Tổng cục Môi trường về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc 
chấm dứt hợp đồng bàn giao phương tiện vận chuyển không chính chủ trong thời 
hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc 
chấm dứt.  

3. Khi tham gia vận chuyển trong nội địa đối với CTNH vận chuyển xuyên 
biên giới thì phải phối hợp với chủ nguồn thải CTNH hoặc nhà xuất khẩu đại diện 
cho chủ nguồn thải CTNH để tuân thủ các quy định của Công ước Basel theo quy 
định tại Điều 22 Thông tư này.  

4. Khi có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư 
này nhưng không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH thì phải có văn bản báo 
cáo cơ quan cấp phép để được xem xét, chấp thuận. Trong thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp 
không chấp thuận phải nêu rõ lý do.  

5. Lập các loại báo cáo:  
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 

đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (B) ban hành kèm theo 
Thông tư này trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo; 

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
c) Báo cáo cơ quan cấp phép về các thay đổi đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân 

sự (người đại diện theo pháp luật và các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 
Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) hoặc các chương trình, kế hoạch trong hồ sơ 
đăng ký kèm theo Giấy phép xử lý CTNH so với khi được cấp phép. 

6. Lập: sổ giao nhận CTNH để theo dõi tên, số lượng, mã CTNH, thời gian, 
đơn vị chuyển giao hoặc tiếp nhận CTNH với cơ sở xử lý CTNH của mình, bảo 
đảm khớp với chứng từ CTNH; nhật ký vận hành các hệ thống, phương tiện, thiết 
bị cho việc xử lý CTNH; sổ theo dõi số lượng, chất lượng, nguồn tiêu thụ của các 



 
28 CÔNG BÁO/Số 953 + 954/Ngày 29-8-2015 
  
sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ CTNH; hồ sơ trực tuyến theo dõi hành trình 
phương tiện vận chuyển bằng GPS (hệ thống định vị toàn cầu) và cung cấp quyền 
truy cập cho cơ quan cấp phép; cơ sở dữ liệu quan trắc tự động liên tục (nếu có).  

7. Trường hợp chủ xử lý CTNH đồng thời là chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
hoặc chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, việc thực hiện các báo cáo, 
hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải 
rắn công nghiệp thông thường được tích hợp trong nội dung các báo cáo, hồ sơ, tài 
liệu, nhật ký về quản lý CTNH.  

8. Khi 02 (hai) tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên kết trong đó một bên chỉ thực 
hiện việc vận chuyển CTNH và chuyển giao trách nhiệm xử lý cho bên còn lại 
(bao gồm cả cơ sở đang vận hành thử nghiệm xử lý CTNH) thì bên chuyển giao 
hoặc tiếp nhận phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hợp đồng đến cơ quan cấp phép 
để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Trường hợp chấm dứt, thay đổi, 
bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng thì phải có văn bản gửi cơ quan cấp phép để xem 
xét. Thời hạn cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản là 15 (mười lăm) ngày làm 
việc. Việc chuyển giao chỉ được thực hiện giữa hai bên theo hợp đồng được cơ 
quan cấp phép chấp thuận, không được phép chuyển giao CTNH cho bên thứ ba.  

9. Áp dụng việc kê khai chứng từ CTNH và báo cáo quản lý CTNH trực tuyến 
trên hệ thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư điện tử khi có 
yêu cầu bằng văn bản của Tổng cục Môi trường.  

10. Lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, 
báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan.  

11. Trường hợp thay đổi người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn 
về chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở xử lý CTNH theo quy định tại Điểm a Khoản 5 
Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thì người thay thế phải có chứng chỉ quản lý 
CTNH trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày thay thế người quản lý, điều hành.  

12. Phải vận chuyển CTNH về cơ sở xử lý để xử lý bằng các hệ thống, thiết bị 
xử lý CTNH đã được cấp phép sau khi tiếp nhận từ chủ nguồn thải CTNH, trừ 
trường hợp chuyển giao cho cơ sở xử lý CTNH khác quy định tại Khoản 3, Khoản 8 
Điều này. 

13. Bảo đảm các hệ thống, phương tiện, thiết bị vận chuyển, xử lý CTNH (kể 
cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH) đã được cấp phép và 
công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý và trạm trung chuyển (nếu có) đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành 
kèm theo Thông tư này trong quá trình vận hành. 

Điều 10. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường 
1. Quản lý, kiểm tra điều kiện, hoạt động và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo, 

chứng từ liên quan đến các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy 
phép quản lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 
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2. Sao gửi Giấy phép xử lý CTNH hoặc Quyết định thu hồi Giấy phép do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cấp đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi 
trường nơi có địa điểm cơ sở xử lý được cấp phép và công khai thông tin trên trang 
thông tin điện tử do Tổng cục Môi trường quản lý.  

3. Tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về 
CTNH; tổ chức, hướng dẫn việc triển khai đăng ký chủ nguồn thải, kê khai chứng 
từ CTNH và báo cáo quản lý CTNH trực tuyến; tổ chức việc tăng cường sử dụng 
hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đổi với tổ chức, 
cá nhân trong quá trình cấp Giấy phép xử lý CTNH. 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP. 
2. Quản lý hoạt động và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo, chứng từ liên quan đến 

các tổ chức, cá nhân có Giấy phép quản lý CTNH do tỉnh cấp. 
3. Công khai thông tin về Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH do mình cấp trên 

Cổng thông tin điện tử (nếu có). 
4. Lập các báo cáo: 
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (C) ban 

hành kèm theo Thông tư này (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 
tháng 12 hàng năm) trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo 
tương ứng, bao gồm cả nội dung về việc thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử 
lý CTNH theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định 
tại Điều 23 và Điều 24 Thông tư này (nếu có); 

b) Báo cáo đột xuất về quản lý CTNH theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

5. Có văn bản trả lời văn bản lấy ý kiến về việc cấp phép xử lý CTNH theo quy 
định tại Khoản 5 Điều 17, Điểm b Khoản 3 Điều 18, Khoản 3 Điều 19 Thông tư này. 

 
Chương III 

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI;  
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP  

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
 

Mục 1 
ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI  

Điều 12. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải 

đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát 
sinh CTNH. 
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2. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH: 
a) Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý 

CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH; 
b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của 

mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc 
lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ 
trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;  

c) Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH 
do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một 
điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng 
tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh. 

3. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý 
CTNH định kỳ:  

a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm; 
b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số 

lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước 
Stockholm); 

c) Cơ sở dầu khí ngoài biển. 
Điều 13. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
1. Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 
a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 

tư này; 
b) 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 

đương; 
c) Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử 

lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn 
đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 12 Thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 14. Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
1. Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 
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a) Chủ nguồn thải CTNH (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 12 
Thông tư này) lập 01 (một) hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp trực 
tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát 
sinh CTNH; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để 
hoàn thiện hồ sơ; 

c) Chủ nguồn thải CTNH sau khi nộp hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điểm a 
Khoản này được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và 
Môi trường khi có văn bản tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc 
giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi 
qua bưu điện), trừ trường hợp có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường 
về việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Điểm b Khoản này. Văn bản tiếp 
nhận hoặc giấy xác nhận nêu tại Điểm này có giá trị pháp lý tạm thời để thay 
thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ 
đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ 
nguồn thải CTNH trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.  

3. Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử 
dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong 
khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ 
nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cụ thể như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 
(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải 
CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) 
ngày làm việc; 

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm 
tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn 
thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (B) ban hành kèm theo Thông tư này 
với 01 (một) mã số quản lý CTNH theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo 
Thông tư này. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải 
CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn 
xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 
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4. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ 
đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này: 

a) Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại 
Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu 
điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo 
cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức 
năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu 
nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 

Điều 15. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
1. Chủ nguồn thải CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/ 

NĐ-CP phải đăng ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 
2. Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải: 
a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 

tư này; 
b) Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký 

cấp lần đầu. 
3. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được 

thực hiện theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 3 Điều 14 Thông tư này. 
4. Số thứ tự các lần cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong trường hợp 

cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được tính lần lượt kể từ cấp lần đầu và 
các lần cấp lại tiếp theo. 

 
Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XỬ LÝ 
CHẤT THẢI NGUY HẠI; THU HỒI GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI 
NGUY HẠI HOẶC GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 
Điều 16. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH 
1. Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư 

này. 
2. 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là 

báo cáo ĐTM) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư 
cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế quy định tại Phụ lục 5 (B.1) 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. 01 (một) bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do 
cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt. 
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4. Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có) quy định tại 
Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Các mô tả, hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

6. Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) 
ban hành kèm theo Thông tư này. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển 
riêng với bộ hồ sơ đăng ký. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH 
1. Tổ chức, cá nhân nộp 02 (hai) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 

này đến cơ quan cấp phép để xem xét, cấp Giấy phép xử lý CTNH. Tổ chức, cá 
nhân lựa chọn nộp 02 (hai) bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH đồng 
thời hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý CTNH. Trường hợp hồ 
sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, cơ quan 
cấp phép thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét và có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành 
thử nghiệm xử lý CTNH theo trình tự sau:  

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét 
nội dung hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều này (hoặc kể từ ngày nhận 
được bản kế hoạch vận hành thử nghiệm trong trường hợp nộp sau khi kết thúc 
thời hạn xem xét nội dung hồ sơ), cơ quan cấp phép xem xét kế hoạch vận hành 
thử nghiệm xử lý CTNH và thông báo để tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung nếu nội 
dung không đầy đủ, phù hợp với cơ sở xử lý CTNH; 

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế 
hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, cơ quan cấp phép có văn bản chấp thuận 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (D) ban hành kèm theo Thông tư này với thời gian 
thử nghiệm không quá 06 (sáu) tháng (kèm theo 01 (một) bản kế hoạch vận hành 
thử nghiệm xử lý CTNH được cơ quan cấp phép đóng dấu xác nhận). 

3. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan cấp phép, tổ chức, cá nhân đăng 
ký cấp Giấy phép xử lý CTNH thực hiện vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo 
quy định như sau: 

a) Được phép tạm thời thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận CTNH để vận 
hành thử nghiệm xử lý CTNH; 

b) Thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường ít nhất 03 (ba) lần tại các thời điểm 
khác nhau. Chỉ lấy mẫu quan trắc môi trường khi các hệ thống, thiết bị xử lý hoạt 
động ở công suất tối đa. Trường hợp cần thiết, cơ quan cấp phép kiểm tra đột xuất 
cơ sở và lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm xử lý CTNH; 
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c) Trường hợp có nhu cầu gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm xử lý CTNH 
thì phải có văn bản giải trình gửi cơ quan cấp phép chậm nhất 15 (mười lăm) ngày 
làm việc trước ngày hết hạn ghi trong văn bản chấp thuận; việc vận hành thử 
nghiệm không được gia hạn quá 01 (một) lần trừ trường hợp bất khả kháng; 

d) Trường hợp phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vượt QCKTMT mà 
không có biện pháp khắc phục ngay thì phải tạm ngừng hoạt động các hệ thống, 
thiết bị xử lý để có phương án giải quyết trước khi vận hành trở lại theo kế hoạch 
đã được phê duyệt và báo cáo cơ quan cấp phép. 

4. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, tổ chức, cá nhân nộp 
báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm theo quy định sau đây: 

a) Nộp 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 5 (Đ) ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan cấp 
phép. Trường hợp trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận 
mà không có báo cáo hoặc không có văn bản đăng ký gia hạn hoặc giải trình gửi cơ 
quan cấp phép thì phải đăng ký vận hành thử nghiệm lại; 

b) Trường hợp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm không đạt QCKTMT, có 
nội dung không đầy đủ hoặc chưa hoàn thiện thì trong thời hạn 10 (mười) ngày kể 
từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, cơ quan cấp 
phép thông báo cho tổ chức, cá nhân để điều chỉnh, hoàn thiện hoặc vận hành thử 
nghiệm lại.  

5. Lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý CTNH: 
a) Cơ quan cấp phép lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường 

nơi có địa điểm cơ sở xử lý CTNH; thời điểm văn bản lấy ý kiến không muộn hơn 
thời điểm cơ quan cấp phép có văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 
hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận văn bản của cơ quan cấp phép, trường hợp 
không đồng thuận phải nêu rõ lý do.  

6. Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo 
kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH và có văn bản của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý CTNH, trạm 
trung chuyển CTNH (nếu có) đồng thời lựa chọn tiến hành một trong hai hoạt động 
sau để đánh giá điều kiện và cấp Giấy phép xử lý CTNH: 

a) Thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép xử lý CTNH, thành phần 
bao gồm các chuyên gia về môi trường và các lĩnh vực có liên quan; 

b) Tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
7. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình quản lý theo quy định, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản 
hoặc kết hợp trong biên bản kiểm tra quy định tại Khoản 6 Điều này cho tổ chức, 
cá nhân để đáp ứng, thực hiện hoặc giải trình. 
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8. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký 
được sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định, cơ quan cấp phép xem xét, cấp Giấy 
phép xử lý CTNH. 

9. Giấy phép xử lý CTNH được quy định như sau: 
a) Giấy phép xử lý CTNH có 02 (hai) bản gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (E) 

ban hành kèm theo Thông tư này: 01 (một) bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến 
chủ xử lý CTNH và 01 (một) bản lưu tại cơ quan cấp phép; 

b) Giấy phép xử lý CTNH có thời hạn hiệu lực là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp 
kèm theo bộ hồ sơ đăng ký được cơ quan cấp phép đóng dấu xác nhận;  

c) Giấy phép xử lý CTNH có 01 (một) mã số quản lý CTNH theo quy định tại 
Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

10. Trong quá trình tiến hành thủ tục, nếu quá 06 (sáu) tháng mà tổ chức, cá 
nhân không nộp lại hồ sơ hoặc không có văn bản giải trình hợp lý theo quy định thì 
hồ sơ đăng ký được xem xét lại từ đầu.  

 Điều 18. Cấp lại Giấy phép xử lý CTNH 
1. Trường hợp cấp lại Giấy phép xử lý CTNH được quy định tại Khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 
2. Hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH: 
a) Đơn đăng ký theo quy định tại Phụ lục 5 (A.2) ban hành kèm theo Thông 

tư này; 
b) Các báo cáo, bản sao các biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy 

định tại Phụ lục 5 (B.2) ban hành kèm theo Thông tư này. 
3. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép xử lý CTNH: 
a) Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH chậm nhất là 

03 (ba) tháng trước ngày Giấy phép hết hạn hoặc trong thời gian 01 (một) tháng kể 
từ ngày phát hiện Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng; 

b) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan cấp phép cấp lại Giấy phép xử 
lý CTNH. Trường hợp cần thiết, cơ quan cấp phép lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và 
Môi trường nơi có cơ sở xử lý CTNH theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư 
này và tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở. 

4. Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện 
theo quy định về điều chỉnh giấy phép theo quy định tại Điều 19 Thông tư này; 
trường hợp cấp lại theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP khi có thay đổi, bổ sung thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo 
quy định tại Điều 17 Thông tư này. 
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Điều 19. Điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH 
1. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 11 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 
2. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH: 
a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo 

Thông tư này; 
b) Các hồ sơ, giấy tờ về thay đổi, bổ sung so với hồ sơ cấp lần đầu Giấy phép 

xử lý CTNH (nếu có); 
c) Bản tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung, các báo cáo, bản sao 

các biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 5 (B.3) ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

d) Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo quy định tại Phụ lục 5 (C) 
ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp có bổ sung các hệ thống, thiết 
bị xử lý thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH được thực hiện theo quy 
định tại Điều 17 Thông tư này. Trường hợp cần thiết, cơ quan cấp phép lấy ý kiến 
Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư này. 

4. Các trường hợp không yêu cầu vận hành thử nghiệm: 
a) Thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động (không bao gồm việc thay đổi địa điểm 

cơ sở xử lý); 
b) Thay đổi địa điểm, số lượng trạm trung chuyển CTNH; 
c) Thay đổi, bổ sung: hệ thống, phương tiện, thiết bị cho việc đóng gói, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế CTNH; hệ thống, thiết bị xử lý 
CTNH mà không trực tiếp gây tác động xấu đến môi trường; 

d) Bổ sung loại CTNH có tính chất, phương án xử lý tương tự các CTNH hoặc 
nhóm CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép; 

e) Tăng số lượng, khối lượng loại CTNH đã được cấp phép. 
5. Việc cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH được thực hiện bằng một trong 

hai hình thức: 
a) Cấp Giấy phép xử lý CTNH thay thế Giấy phép trước đó với thời hạn 03 

(ba) năm kể từ ngày cấp; 
b) Cấp bổ sung Phụ lục kèm theo Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp, trong 

đó nêu rõ nội dung điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp. Thời hạn của Giấy 
phép đã được cấp không thay đổi khi được điều chỉnh bằng hình thức cấp bổ sung 
phần Phụ lục. 
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Điều 20. Việc tích hợp và thay thế một số thủ tục liên quan đến cấp phép 
xử lý CTNH 

1. Các thủ tục sau đây được tích hợp và thay thế bằng thủ tục cấp Giấy phép xử lý 
CTNH: 

a) Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo 
báo cáo ĐTM, kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết (hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương) của dự án có 
hạng mục xử lý CTNH; 

b) Xác nhận bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trong trường hợp cơ sở 
xử lý CTNH kết hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường (bao gồm việc kết hợp xử lý chung bằng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH 
hoặc sử dụng hệ thống, thiết bị xử lý riêng biệt). 

2. Cơ sở xử lý CTNH kết hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường đã được cấp phép theo các quy định có trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành và đã thực hiện thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường phục vụ hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường trước ngày 15 tháng 6 năm 2015 nhưng có nhu 
cầu xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường tích hợp vào Giấy phép xử lý 
CTNH thì thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư này. 

Điều 21. Thu hồi Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH 
1. Việc thu hồi Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH được thực 

hiện trong các trường hợp: 
a) Vi phạm các quy định về quản lý CTNH hoặc quy định trong Giấy phép xử 

lý CTNH, Giấy phép quản lý CTNH đến mức độ phải thu hồi theo quy định của 
pháp luật; 

b) Chủ xử lý CTNH không hoạt động sau 01 (một) năm kể từ ngày được cấp 
Giấy phép xử lý CTNH trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Chủ vận chuyển CTNH, chủ xử lý, tiêu hủy CTNH, chủ hành nghề quản lý 
CTNH, chủ xử lý CTNH chấm dứt hoạt động về CTNH hoặc phá sản, giải thể. 

2. Cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép do mình cấp, trong 
đó nêu rõ tên tổ chức, cá nhân bị thu hồi, mã số quản lý CTNH, ngày cấp, căn cứ, 
lý do thu hồi. 
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Chương IV 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

 
Điều 22. Vận chuyển xuyên biên giới CTNH 
1. Hồ sơ đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH: 
a) Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 8 (A) ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) 01 (một) bản sao hợp đồng xử lý CTNH với đơn vị xử lý CTNH tại quốc gia 

nhập khẩu; 
c) 01 (một) thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh theo mẫu quy định của Công 

ước Basel (http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf). 
2. Trình tự, thủ tục đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH:  
a) Tổ chức, cá nhân đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH nộp 02 (hai) 

hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Tổng cục Môi trường là cơ quan 
thẩm quyền Công ước Basel tại Việt Nam (hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia 
theo quy định); 

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Tổng cục Môi trường xem xét tính 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện nếu nội 
dung không đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Tổng cục Môi trường gửi văn bản thông báo kèm theo 01 (một) thông báo 
vận chuyển bằng tiếng Anh cho cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia 
nhập khẩu và quá cảnh (nếu có) theo quy định của Công ước Basel; 

d) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản trả lời 
của các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu và quá cảnh 
(nếu có), Tổng cục Môi trường ban hành văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 8 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không chấp thuận, 
Tổng cục Môi trường có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Việc vận chuyển CTNH trong nội địa đến cửa khẩu phải được thực hiện 
bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý 
CTNH. 

4. Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng cục Môi trường về việc xuất khẩu 
CTNH, tổ chức, cá nhân phải lập ít nhất 02 (hai) bộ hồ sơ vận chuyển bằng tiếng 
Anh cho từng chuyến vận chuyển CTNH đã được phép xuất khẩu theo mẫu quy 
định của Công ước Basel (www.basel.int/pub/move.pdf). 
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5. Sau khi việc xử lý CTNH hoàn thành, tổ chức, cá nhân được Tổng cục Môi 
trường chấp thuận việc xuất khẩu CTNH lưu 01 (một) bộ hồ sơ vận chuyển và gửi 
01 (một) bộ hồ sơ vận chuyển đã có xác nhận của đơn vị xử lý ở nước ngoài cho 
Tổng cục Môi trường. 

Điều 23. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại 
1. Bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển, phương tiện 

vận chuyển, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại phải đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (A) và Phụ lục 2 (B) ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn bảo 
đảm phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và 
Bộ Y tế về kế hoạch đã được phê duyệt. 

3. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại quy định tại 
Khoản 2 Điều này bao gồm các nội dung chính sau: 

a) Địa điểm, mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại; 
b) Phạm vi, phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại; 
c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải y tế nguy hại; 
d) Các vấn đề liên quan khác. 
4. Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại được sử dụng thay thế cho chứng từ 

CTNH trong trường hợp có hướng dẫn trong kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải y tế nguy hại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Trường hợp chủ xử lý CTNH, chủ hành nghề quản lý CTNH tham gia thực 
hiện kế hoạch quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng ngoài phạm vi của Giấy phép 
được cấp thì phải báo cáo cho cơ quan cấp phép trước khi thực hiện. 

Điều 24. Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển CTNH bằng phương 
tiện, thiết bị không ghi trên Giấy phép xử lý CTNH 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển CTNH đối với các chủ 
nguồn thải CTNH có số lượng CTNH phát sinh thấp hơn 600 (sáu trăm) kg/năm 
hoặc chủ nguồn thải CTNH ở vùng sâu, vùng xa, khu vực chưa đủ điều kiện cho 
chủ xử lý CTNH trực tiếp thực hiện vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển bằng các 
phương tiện, thiết bị được ghi trên Giấy phép xử lý CTNH bảo đảm phù hợp với 
điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xử 
lý các CTNH từ các chủ nguồn thải CTNH nêu trên phải được thực hiện bởi các tổ 
chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH phù hợp. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch đã 
được phê duyệt quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Việc sử dụng các phương tiện, thiết bị không được ghi trên Giấy phép xử lý 
CTNH để vận chuyển, lưu giữ CTNH chưa có khả năng xử lý trong nước hoặc 
được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên thì phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép để được xem xét, 
chấp thuận cho từng trường hợp. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, cơ 
quan cấp phép trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận nêu rõ lý do. 

Điều 25. Tái sử dụng CTNH 
Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tự tái sử dụng CTNH phát sinh trong khuôn 

viên cơ sở phát sinh CTNH của mình và phải đăng ký trong Sổ đăng ký chủ nguồn 
thải CTNH. 

Điều 26. Thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển 
vào đất liền 

1. Tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí 
ngoài biển vào đất liền bằng các phương tiện vận chuyển không được ghi trong 
Giấy phép xử lý CTNH quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 
phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển, phương tiện 
vận chuyển CTNH phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

b) Có hợp đồng chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý 
CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp; 

c) Có phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và danh sách các phương tiện 
vận chuyển. 

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này phải báo cáo cơ quan 
cấp phép xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện hoặc khi có sự 
thay đổi tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này. Trong thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc, cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp 
thuận nêu rõ lý do. 

Điều 27. Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường 
thí nghiệm 

1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ khi có nhu cầu tiếp 
nhận CTNH để thử nghiệm, đánh giá công nghệ trong môi trường thí nghiệm phải 
có văn bản giải trình kèm theo kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý theo mẫu tương 
tự Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. 
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2. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tiếp nhận CTNH phù hợp với việc thử nghiệm 
từ chủ xử lý CTNH hoặc chủ hành nghề quản lý CTNH. Trường hợp tự vận chuyển 
bằng các phương tiện vận chuyển của mình thì các phương tiện vận chuyển này phải 
đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này và được ghi 
trong văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả 
lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

3. Thời gian vận hành thử nghiệm xử lý CTNH không quá 06 (sáu) tháng. 
Trường hợp có nhu cầu gia hạn thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để 
được chấp thuận, mỗi lần gia hạn không quá 06 (sáu) tháng và không được gia 
hạn quá 03 (ba) lần. Sau khi kết thúc thử nghiệm, phải báo cáo Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.  

Điều 28. Các trường hợp khác 
Các hoạt động sau đây không phải là hoạt động vận chuyển, xử lý CTNH và 

không phải cấp phép xử lý CTNH: 
1. Hoạt động vận chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị, sản 

phẩm (chưa hết hạn sử dụng, còn giá trị sử dụng theo đúng mục đích ban đầu và 
chưa được chủ nguồn thải xác định là chất thải) để tiếp tục sử dụng theo đúng mục 
đích ban đầu. 

2. Việc vận chuyển mẫu vật là CTNH để mang đi phân tích. 
 

Chương V 
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 
Điều 29. Đối tượng đào tạo, cấp Chứng chỉ quản lý CTNH 
Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

(bắt buộc) và người có nhu cầu được đào tạo, cấp chứng chỉ về quản lý CTNH 
(tự nguyện). 

Điều 30. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý CTNH 
1. Các cơ sở đào tạo quản lý CTNH cho đối tượng được cấp Chứng chỉ quản lý 

CTNH phải đáp ứng như sau: 
a) Có chức năng đào tạo phù hợp về môi trường hoặc ngành liên quan theo quy 

định của pháp luật; 
b) Người thực hiện đào tạo các chuyên đề chính về quản lý CTNH phải có 

trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
quản lý CTNH. 
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2. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức tập trung hoặc tại chỗ nơi có nhu 
cầu đào tạo theo nội dung, thời gian căn cứ vào Khung chương trình đào tạo theo 
quy định tại Phụ lục 9 (A) ban hành kèm theo Thông tư này. Ít nhất 10 (mười) 
ngày làm việc trước thời điểm tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo phải có văn bản thông 
báo kế hoạch đào tạo cho Tổng cục Môi trường. Trường hợp cần thiết, Tổng cục 
Môi trường tổ chức kiểm tra việc đào tạo. 

Điều 31. Thẩm quyền, trách nhiệm đào tạo, cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ 
quản lý CTNH 

1. Tổng cục Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH. 
2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt chương trình 

đào tạo về quản lý CTNH; khi chủ trì tổ chức các khóa đào tạo với hình thức tập 
trung hoặc tại chỗ nơi có nhu cầu đào tạo thì việc cấp Chứng chỉ quản lý CTNH 
không yêu cầu hồ sơ theo quy định tại Điều 32 Thông tư này. 

Điều 32. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ quản lý CTNH 
1. Cơ sở đào tạo lập hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý CTNH quy định tại 

Khoản 3 Điều này và nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Tổng cục Môi trường để 
xem xét, cấp Chứng chỉ quản lý CTNH. 

2. Trong thời hạn 15 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Tổng cục Môi trường xem xét, cấp Chứng chỉ quản lý CTNH theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 9 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp phải nêu 
rõ lý do.  

3. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý CTNH: 
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 (C) 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Bảng tổng hợp kết quả đào tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 (D) ban hành 

kèm theo Thông tư này; 
c) Bản sao chứng minh thư nhân dân của các đối tượng cấp Chứng chỉ; 
d) Bản sao các văn bản, giấy tờ có liên quan đến quy định tại Điều 30 Thông 

tư này. 
4. Chứng chỉ quản lý CTNH có thời hạn 03 (ba) năm và không được gia hạn. 

Trường hợp hết thời hạn, người có Chứng chỉ hết thời hạn phải được đào tạo lại để 
được cấp Chứng chỉ mới theo quy định tại Thông tư này, trừ trường hợp quy định 
tại Khoản 5 Điều này. 

5. Người có Chứng chỉ quản lý CTNH hết thời hạn mà có ít nhất 02 (hai) năm 
liên tục hoạt động trong lĩnh vực quản lý, xử lý CTNH tính đến thời điểm hết thời 
hạn thì nộp 01 (một) đơn đề nghị theo quy định tại Phụ lục 9 (Đ) ban hành kèm 
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theo Thông tư này và Giấy xác nhận của nơi làm việc đến Tổng cục Môi trường. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổng cục Môi trường xem xét, cấp Chứng 
chỉ quản lý CTNH. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do. 

Điều 33. Cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH 
1. Cấp lại Chứng chỉ quản lý CTNH: 
a) Người có Chứng chỉ quản lý CTNH bị hư hỏng hoặc bị mất nộp 01 (một) 

đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 (E) đến Tổng cục Môi trường để xem 
xét, cấp lại; 

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổng cục Môi trường cấp lại Chứng 
chỉ quản lý CTNH; 

c) Chứng chỉ quản lý CTNH được cấp lại có thời hạn sử dụng bằng thời hạn sử 
dụng còn lại của Chứng chỉ đã bị hư hỏng hoặc bị mất. 

2. Chứng chỉ quản lý CTNH bị thu hồi trong các trường hợp bị tẩy, xóa, sửa 
chữa hoặc sử dụng vào các mục đích không được pháp luật cho phép. 

Điều 34. Lưu trữ hồ sơ đào tạo 
Trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào 

tạo có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ từng khóa đào tạo bao gồm: 
1. Hồ sơ học viên (bao gồm thông tin: họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân 

dân, nghề nghiệp, địa chỉ) và kết quả đào tạo. 
2. Danh sách người thực hiện đào tạo (bao gồm thông tin: họ tên, năm sinh, 

nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, tên và địa chỉ nơi công tác). 
3. Giáo trình, tài liệu trình bày, đề bài kiểm tra và bài làm của học viên. 

 
Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đã được cấp theo quy định có trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng, trừ trường hợp phải cấp 
lại theo quy định Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 

2. Giấy phép quản lý CTNH đã được cấp theo quy định có trước ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trên 
Giấy phép. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy 
CTNH hoặc Giấy phép hành nghề quản lý CTNH được coi là đã thực hiện thủ tục 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định đối 
với các hạng mục liên quan đến hoạt động xử lý CTNH. 
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3. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, hồ sơ đăng ký cấp, gia hạn, điều chỉnh 
Giấy phép hành nghề quản lý CTNH tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành được thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. 

4. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép hành nghề quản lý CTNH phải 
thực hiện các quy định tại Điều 9 Thông tư này (trừ Khoản 11) và các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý sau: 

a) Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) 
chậm nhất trước ngày 15 tháng 6 năm 2017; 

b) Thực hiện đầy đủ, hệ thống, đồng bộ các biện pháp quản lý môi trường theo 
nội dung của các hồ sơ đăng ký được cơ quan cấp phép đóng dấu xác nhận kèm 
theo các Giấy phép hành nghề quản lý CTNH đã được cấp. Hồ sơ này là căn cứ cụ 
thể cho hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường đối với chủ 
hành nghề quản lý CTNH;  

c) Giám sát hoạt động của các đại lý vận chuyển CTNH và chịu trách nhiệm 
chung đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường và quản lý CTNH của các đại lý. 
Phải báo cáo cho cơ quan cấp phép về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm 
dứt hợp đồng đại lý trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thực hiện việc 
thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt.  

5. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH phải 
thực hiện các quy định tại Điều 9 Thông tư này (trừ Khoản 11 và các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý có liên quan đến hoạt động xử lý CTNH) và các yêu cầu 
kỹ thuật, quy trình quản lý sau: 

a) Ký hợp đồng ba bên với chủ nguồn thải CTNH, chủ xử lý CTNH (hoặc chủ 
hành nghề quản lý CTNH hoặc chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH) về việc chuyển giao 
CTNH hoặc ký hợp đồng với chủ nguồn thải với sự chứng kiến, xác nhận của chủ 
xử lý CTNH (hoặc chủ hành nghề quản lý CTNH hoặc chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH);  

b) Thực hiện đầy đủ nội dung của hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH 
được cơ quan cấp phép đóng dấu xác nhận kèm theo Giấy phép hành nghề vận 
chuyển CTNH. Hồ sơ này là căn cứ cụ thể cho hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm 
tra, giám sát về môi trường đối với chủ vận chuyển CTNH.  

6. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH phải 
thực hiện các quy định tại Điều 9 Thông tư này (trừ Khoản 11 và các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý có liên quan đến hoạt động vận chuyển CTNH trong 
trường hợp không đồng thời có Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH) và thực 
hiện đầy đủ nội dung của hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cơ 
quan cấp phép đóng dấu xác nhận kèm theo Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy 
CTNH. Hồ sơ này là căn cứ cụ thể cho hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám 
sát về môi trường đối với chủ xử lý, tiêu hủy CTNH. 
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Điều 36. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Thông 

tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại hết hiệu lực thi hành 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám 
đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh những khó khăn, 
vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ 
Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Minh Quang 
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Phụ lục 1 
DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI 

(Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. Hướng dẫn sử dụng danh mục CTNH 
1. Giải thích về các cột trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này: 
1.1. Mã CTNH (mã chất thải nguy hại): Là cột thể hiện mã số của các chất thải 

trong Danh mục khi được phân định là CTNH. Mã CTNH được tổ hợp từ 1, 2 hoặc 3 cặp 
chữ số (hay 2, 4 hoặc 6 chữ số) như sau: 

a) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ nhất thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo 
nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; 

b) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ hai thể hiện mã của phân nhóm chất thải phân loại 
theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; 

c) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ ba thể hiện mã của từng loại chất thải trong từng 
phân nhóm nguồn hoặc dòng thải. 

1.2. Tên chất thải: Là cột thể hiện tên gọi của các chất thải trong Danh mục, được 
phân loại theo 3 cấp như sau: 

a) Cấp 1 (tương ứng với mã có 1 cặp chữ số): Tên gọi của nhóm chất thải phân loại 
theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; 

b) Cấp 2 (tương ứng mã có 2 cặp chữ số): Tên gọi của phân nhóm chất thải phân loại 
theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải trong từng nhóm nguồn hoặc dòng thải chính; 

c) Cấp 3 (tương ứng mã đầy đủ 3 cặp chữ số): Tên gọi của từng loại chất thải trong 
từng phân nhóm nguồn hoặc dòng thải. 

1.3. Mã EC: Là cột thể hiện mã đối chiếu theo Danh mục chất thải của Cộng đồng 
Châu Âu (EC). 

1.4. Mã Basel (A): Là cột thể hiện mã đối chiếu A theo Phụ lục VIII (Danh mục A) 
của Công ước Basel. Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương 
án mã đối chiếu A hoặc không có mã đối chiếu mặc định nào thì cần căn cứ vào từng 
trường hợp cụ thể (ví dụ theo nguồn phát thải, thành phần và tính chất nguy hại của chất 
thải) và nội dung Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn mã phù hợp. 

1.5. Mã Basel (Y): Là cột thể hiện mã đối chiếu Y theo Phụ lục I của Công ước 
Basel. Đối với những loại chất thải trong Danh mục mà có một số phương án mã đối 
chiếu Y hoặc không có mã đối chiếu mặc định nào thì cần căn cứ vào từng trường hợp 
cụ thể (ví dụ theo nguồn phát thải, thành phần và tính chất nguy hại của chất thải) và 
nội dung Phụ lục nói trên của Công ước Basel để lựa chọn mã phù hợp. 

1.6. Tính chất nguy hại chính: Là cột thể hiện các tính chất nguy hại chính mà một 
CTNH trong Danh mục có thể có, đối chiếu theo quy định của EC và Phụ lục III của 
Công ước Basel. Tùy vào từng trường hợp, một CTNH có thể có một, một số hoặc tất cả 
các tính chất được ghi tại cột này. Các tính chất nguy hại được trình bày chi tiết tại bảng 
sau (trong đó các tính chất có ký hiệu * liên quan đến các tính chất và thành phần nguy 
hại theo QCKTMT về ngưỡng CTNH): 
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Tính 
chất 
nguy 
hại 

Ký 
hiệu Mô tả 

Mã H 
(Theo 

quy định 
của EC) 

Mã H  
(Theo  

Phụ lục III 
Công ước 

Basel) 

Dễ nổ N Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân 
chúng có thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học 
(khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập hoặc ma sát) 
hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ 
gây thiệt hại cho môi trường xung quanh 

H1 H1 

- Chất thải lỏng dễ cháy: Các chất thải ở thể lỏng, 
hỗn hợp chất lỏng hoặc chất lỏng chứa chất rắn hòa
tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ chớp cháy thấp theo 
QCKTMT về ngưỡng CTNH 

H3B H3 

- Chất thải rắn dễ cháy: Các chất thải rắn có khả 
năng tự bốc cháy hoặc phát lửa do bị ma sát trong 
các điều kiện vận chuyển 

H3A H4.1 

- Chất thải có khả năng tự bốc cháy: Các chất thải rắn 
hoặc lỏng có thể tự nóng lên trong điều kiện vận 
chuyển bình thường, hoặc tự nóng lên do tiếp xúc với 
không khí và có khả năng bốc cháy 

H3A H4.2 

Dễ 
cháy 

C 

- Chất thải tạo ra khí dễ cháy: Các chất thải khi 
tiếp xúc với nước có khả năng tự cháy hoặc tạo ra 
khí dễ cháy 

H3A H4.3 

Oxy 
hóa 

OH Các chất thải có khả năng nhanh chóng thực hiện 
phản ứng oxy hóa tỏa nhiệt mạnh khi tiếp xúc với 
các chất khác, có thể gây ra hoặc góp phần đốt cháy 
các chất đó 

H2 H5.1 
 

Ăn 
mòn 

AM Các chất thải thông qua phản ứng hóa học gây tổn 
thương nghiêm trọng các mô sống hoặc phá hủy
các loại vật liệu, hàng hóa và phương tiện vận 
chuyển. Thông thường đó là các chất hoặc hỗn hợp 
các chất có tính axit mạnh hoặc kiềm mạnh theo 
QCKTMT về ngưỡng CTNH 

H8 H8 

- Gây kích ứng: Các chất thải không ăn mòn có các 
thành phần nguy hại gây sưng hoặc viêm khi tiếp 
xúc với da hoặc màng nhầy 

H4 H11 Có 
độc 
tính 

Đ 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại
gây các rủi ro sức khỏe ở mức độ thấp thông qua 
đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da 

H5 H11 
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Tính 
chất 
nguy 
hại 

Ký 
hiệu Mô tả 

Mã H 
(Theo 

quy định 
của EC) 

Mã H  
(Theo  

Phụ lục III 
Công ước 

Basel) 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần 
nguy hại gây tử vong, tổn thương nghiêm trọng 
hoặc tức thời cho sức khỏe thông qua đường ăn 
uống, hô hấp hoặc qua da 

H6 H6.1 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các 
thành phần nguy hại gây ảnh hưởng xấu cho sức 
khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua 
đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da 

H6 H11 

- Gây ung thư: Các chất thải có các thành phần nguy 
hại có khả năng gây ra hoặc tăng tỉ lệ mắc ung thư 
thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da 

H7 H11 

- Gây độc cho sinh sản: Các chất thải có các thành 
phần nguy hại có khả năng gây tổn thương hoặc 
suy giảm khả năng sinh sản của con người thông 
qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da 

H10 H11 

- Gây đột biến gien: Các chất thải có các thành 
phần nguy hại gây ra hoặc tăng tỷ lệ tổn thương 
gen di truyền thông qua đường ăn uống, hô hấp 
hoặc qua da 

H11 H11 

- Sinh khí độc: Các chất thải có các thành phần mà 
khi tiếp xúc với không khí hoặc với nước sẽ giải 
phóng ra khí độc, gây nguy hiểm đối với người và 
sinh vật 

H12 H10 

Có 
độc 
tính 
sinh 
thái 

ĐS Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác 
hại nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và 
các hệ sinh vật thông qua tích lũy sinh học 

H14 H12 

Lây 
nhiễm 

LN Các chất thải có vi sinh vật hoặc độc tố sinh học 
gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật cho người và động 
vật 

H9 H6.2 

1.7. Trạng thái (thể) tồn tại thông thường: Là cột thể hiện các trạng thái hay thể tồn 
tại thông thường (rắn, lỏng hoặc bùn) của chất thải trong Danh mục. 

1.8. Ngưỡng CTNH: Là cột ghi chú về sự cần thiết phải áp dụng ngưỡng CTNH 
trong việc phân định một chất thải trong Danh mục là CTNH, bao gồm hai loại như sau: 
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1.8.1. Có khả năng là CTNH (ký hiệu là *): Cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng 
nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định có 
phải là CTNH. Nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định luôn là CTNH. 
Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với một số tính chất và thành phần 
nguy hại nhất định thì áp dụng theo các tiêu chuẩn của quốc tế theo hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền về môi trường. 

1.8.2. Là CTNH trong mọi trường hợp (ký hiệu là **): Không cần áp dụng ngưỡng 
CTNH mà xác định luôn là CTNH. 

2. Hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục: 
2.1. Tra cứu một chất thải bất kỳ căn cứ vào mã CTNH: Nếu đã biết mã CTNH, 

căn cứ vào cột “Mã CTNH” trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này để tìm ra loại 
tương ứng. 

2.2. Tra cứu, phân loại và áp mã CTNH căn cứ vào nguồn thải hoặc dòng thải: 
2.2.1. Bước 1: Căn cứ Danh mục nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc 

dòng thải chính tại Mục B Phụ lục này để sơ bộ xác định một chủ nguồn thải đang được 
xem xét có thể phát sinh các chất thải nằm trong những nhóm nào, có thứ tự bao nhiêu. 
Lưu ý là một cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể liên quan đến một số nguồn thải 
hoặc dòng thải khác nhau do bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, do đó phát sinh những 
chất thải nằm trong nhiều nhóm khác nhau thuộc hai loại như sau: 

- Các nhóm mã từ 01 đến 16 bao gồm những nhóm chất thải đặc trưng cho từng loại 
nguồn thải hoặc dòng thải khác nhau; 

- Các nhóm mã 17, 18 và 19 bao gồm những nhóm chất thải chung mà mọi nguồn 
thải đều có thể phát sinh. 

2.2.2. Bước 2: Căn cứ vào thứ tự nêu trên để xác định vị trí của nhóm chất thải phân 
loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục 
này (tương ứng với nhóm mã CTNH gồm một cặp chữ số). 

2.2.3. Bước 3: Rà soát trong nhóm nguồn hoặc dòng thải chính nêu trên để xác định 
phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải liên quan (tương 
ứng với phân nhóm mã CTNH gồm hai cặp chữ số). 

2.2.4. Bước 4: Rà soát trong phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn 
hoặc dòng thải nêu trên để xác định từng loại CTNH căn cứ vào tên của chúng (tương 
ứng với mã CTNH gồm ba cặp chữ số). Phân loại và áp mã CTNH tương ứng nếu chất 
thải được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc thuộc loại **). 

2.2.5. Bước 5: Trong trường hợp một hỗn hợp chất thải không có tên tương ứng 
trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này, việc phân loại và áp mã CTNH theo 
nguyên tắc sau: 

a) Khi hỗn hợp chất thải chỉ có một chất thải thành phần có tên tương ứng trong 
Danh mục chi tiết được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc thuộc 
loại **) thì áp mã của CTNH này; 

b) Khi hỗn hợp chất thải có hai hay nhiều chất thải thành phần có tên tương ứng 
trong Danh mục chi tiết được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc 
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thuộc loại **) thì có thể sử dụng tất cả các mã CTNH tương ứng hoặc áp một mã CTNH 
đại diện theo thứ tự ưu tiên sau: Mã CTNH của chất thải thành phần có tỷ trọng lớn hơn 
trong hỗn hợp; khi không xác định rõ được tỷ trọng, thì áp mã của chất thải thuộc loại ** 
(nếu có) hoặc mã của CTNH có thành phần nguy hại với giá trị ngưỡng CTNH thấp nhất; 

c) Cần phân biệt hỗn hợp chất thải với chất thải có thành phần nguy hại bám dính 
hoặc hỗn hợp chất thải mà các thành phần đã được hoà trộn với nhau một cách tương đối 
đồng nhất về tính chất hóa - lý tại mọi điểm trong khối hỗn hợp chất thải theo quy định 
tại QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

2.2.6. Bước 6: Trong trường hợp không tìm được mã CTNH cụ thể theo nguồn thải 
hay dòng thải thì áp các mã CTNH từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng CTNH 
theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

3. Quy định áp dụng cụ thể đối với một số trường hợp đặc biệt thường gặp 
trong thực tế: 

3.1. Hỗn hợp phế liệu kim loại (hoặc nhựa) lẫn dầu mỡ (ví dụ mã 07 03 11): Phế liệu 
kim loại (hoặc nhựa) không phải là CTNH còn dầu mỡ thải (trừ dầu mỡ thực phẩm) luôn 
là CTNH (loại **), do vậy, đây là hỗn hợp CTNH. Trường hợp hỗn hợp này được tách 
riêng ra, còn lại phế liệu kim loại (hoặc nhựa) tương đối sạch, chỉ bám dính lượng dầu 
mỡ không đáng kể đến mức không có nguy cơ bị rò rỉ hoặc chảy ra môi trường trong quá 
trình lưu giữ, thu gom và vận chuyển (ví dụ dầu bảo quản) thì không bị coi là CTNH (bảo 
đảm thành phần dầu bám dính có hàm lượng tuyệt đối nhỏ hơn ngưỡng CTNH theo quy 
định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH). 

3.2. Các phương tiện, thiết bị thải (ví dụ phương tiện giao thông, thiết bị điện, 
điện tử...): Nếu có bất kỳ một bộ phận hoặc vật liệu cấu thành là CTNH thì phải coi 
toàn bộ phương tiện hoặc thiết bị đó là CTNH, trừ khi bộ phận hoặc vật liệu này được 
tách riêng ra. 

3.3. Thiết bị điện, điện tử (ví dụ máy biến thế, tụ điện...) thải: Chỉ được phân loại, áp 
mã theo loại CTNH có PCB khi có hàm lượng tuyệt đối của PCB trong ít nhất một chất 
thải thành phần (bộ phận hoặc vật liệu cấu thành, ví dụ dầu cách điện) vượt ngưỡng 
CTNH theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

3.4. Dầu, hóa chất hoặc dung môi thải: Chỉ được phân loại, áp mã theo loại CTNH 
có gốc halogen hữu cơ hoặc có thành phần halogen hữu cơ (đặc biệt là cơ clo như PCB) 
nếu hàm lượng tuyệt đối của ít nhất một thành phần halogen hữu cơ vượt ngưỡng CTNH 
theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

3.5. Các vật liệu amiăng xi măng thải (như tấm lợp đã qua sử dụng): Không phải là 
CTNH, trừ trường hợp có lẫn hoặc có các thành phần nguy hại khác vượt ngưỡng CTNH, 
được phép chôn lấp tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hoặc xây dựng hợp vệ sinh. 

3.6. Tên gọi “dầu thải” hoặc “hóa chất thải” được áp dụng khi thành phần dầu hoặc 
hóa chất chiếm tỷ trọng ưu thế trong chất thải (lớn hơn hoặc bằng 50%); tên gọi chất thải 
có hoặc lẫn dầu hoặc chất thải có hoặc lẫn một hóa chất nhất định được áp dụng khi 
thành phần dầu hoặc hóa chất chiếm tỷ trọng kém ưu thế hơn so với các thành phần khác 
trong chất thải (nhỏ hơn 50%). 

3.7. Các loại dầu, mỡ, sáp và chất béo có nguồn gốc thực phẩm mà không có chứa 
các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng 
CTNH không phải là CTNH.  
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B. Danh mục nhóm chất thải được phân loại theo các nhóm nguồn hoặc dòng 
thải chính 

01.  Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than  
02.  Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hóa chất vô cơ  
03. Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hóa chất hữu cơ  
04.  Chất thải từ nhà máy nhiệt điện và các cơ sở đốt khác  
05.  Chất thải từ ngành luyện kim và đúc kim loại 
06.  Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thủy tinh  
07. Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác  
08.  Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che 

phủ (sơn, véc ni, men thủy tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in 
09.  Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy 
10.  Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm 
11.  Chất thải xây dựng và phá dỡ (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm) 
12.  Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải và xử lý nước cấp  
13.  Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 
14.  Chất thải từ ngành nông nghiệp  
15.  Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt 

động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải  
16.  Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác  
17.  Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh 

và chất đẩy (propellant) 
18.  Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ  
19.  Các loại chất thải khác. 
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